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I. LY LICH SO LUQC
Ho va tén: Pham Thanh Binh G101 tinh: Nam

Ngay, thang, ndm sinh: 08/05/1981

Noi sinh: Xa Yén My, Huyén Yén M9, Tinh Ninh Binh

Qué quan: Xa Yén My, Huyén Yén Mo, Tinh Ninh Binh

Dan toc: Kinh

Hoc vi cao nhat: Tién si Nam, nudc nhan hoc vi: 2014, Viét Nam
Chtc danh khoa hoc cao nhat: Tién sy  Nam b6 nhiém: 2014
Chure vu: Giang vién

Don vi cong tac: BO mon Tam ly

Chd & riéng hoic dia chi lién lac:

Dién thoai lién hé:

CQ: NR: Db:
Fax: Email: binhpsy@gmail.com

II. QUA TRINH PAO TAO

1. Dai hoc:

Hé dao tao: Pai hoc

Noi dao tao: Truong Pai hoc Su pham Ha N1

Nganh hoc: Tam ly - Gido duc Nudc dao tao: Viét Nam
Nam tbt nghiép: 2003
Bang dai hoc 2: Nam tbt nghiép:

2. Sau dai hoc

Thac si chuyén nganh: Tam ly hoc

Nam cip bang: 2005

Noi dao tao: Truong Pai hoc Su pham Ha Noi

Tién si chuyén nganh: Tam 1y hoc



Niam cép bang: 2014

Noi dao tao: Truong Pai hoc Su pham Ha Noi

Tén luan an: Nhu ciu tham van tdm 1y hoc duong cua hoc sinh Trung hoc co sé thanh

ph6 Ha Noi
3. Ngoai ngir:

III. QUA TRINH CONG TAC CHUYEN MON

Thoi gian Noi cong tac Cong viéc dam nhiém
- 11/2016 Truong DPHSP HN Giang vién
Truong CBQLGD Tp. . A
12/2016 - 10/2017 HCM Giang vién
Khoa CTXH - . ,
11/2017 - 01/2020 PHKHXH&NY Tp.HCM Pho truong Khoa
Truong DPHSP Nghé thuat
01/2020 - 07/2022 Tgo’ng SPNghe thudt | b trirong Khoa

08/2022 - 04/2024 | Hoc vién Phu nit Viét Nam | Giang vién

IV. QUA TRINH NGHIEN CUU KHOA HQC
1. Céc @@ tai/chwong trinh/hoat ddng nghién ctru khoa hoc di va dang tham gia:

lam thém té1 stee khoé
tam than cua sinh vién

Tén db tai nehién Nim bt Pé tai cap (NN, Trach nhiém
TT , g dau/Nim B0, nganh, tham gia trong dé
ciru . \ X .
hoan thanh truong) tai
1. | Nhu ciu ty khang ?
dinh cuasinhvién | 555055 | Hoc vien (Tap the) |y pie ) 43 i
Hoc vién Phu nir Viét va tuong duong
Nam
2. | Nghién ctru stress
trong hoc tdp ohoc 1551y g | Hoe vien (Canhan) |0 a4 gai
sinh Trung hoc pho va tuong duong
thong
3. | Xy dyng m6 hinh
giao dyc gia tri truyén
thong cho hoc sinh
THPT thong qua hoat | 2021/2023 | B6 va tuong duong Thanh vién
dong trai nghiém lang
ngh¢ vung dong bang
chéu tho song Hong
4. | Anh hudng cua viéc 2024 Hoc vién (T4p thé) Thanh vién

va tuong duong




Hoc vién Phu nir Viét
Nam

2. Cac bai dang trén tap chi khoa hoc:

TT

Tén cong trinh

Nam cong bo

Tén tap chi

Thyc trang nhu cau tu
khang dinh cua sinh vién
hoc vién phu nir Viét Nam

2023

Tap chi Thiét bi gido duc

Xay dung hé thong kiém
huén vién thuc hanh cho
sinh vién nganh cong tac
xa hoi, Truong Pai hoc
Su pham Nghé thuat
Trung vong

2021

Tap chi Gido duc nghé thuét, )
39/2021

Nang cao ning luc can bd
quan ly gido duc trong xu
thé toan cau hoa va hoi
nhap qudc té

2019

Tap chi Khoa hoc Pai hoc Van
Lang, SO 13

Giai phap nang cao hi¢u
qua quan 1y cia T
chuyén moén ¢ Truong
Trung hoc co s¢ theo
huéng phat trién nang luc

2018

Tap chi ,Khoa hoc Pai hoc Van
Lang, s6 thang 1/2018

Nhu cau tham vén tm 1y
hoc duong cua hoc sinh
Trung hoc co s¢ trong hoc
tap

2015

Tap chi khoa hoc — Truong DHSP
Ha Noi, s6 8b

Quan h¢ gitra kho khan
tam 1y va nhu cau tham
véan tm 1y hoc duong cia
hoc sinh Trung hoc co s&
trong hoc tap

2013

Tap chi Tam ly hoc xa hdi, s6 3

Thuc nghiém théa man

nhu cau tham vén tam i
hoc duong cua hoc sinh
trung hoc co s¢

2013

Tap chi gido duc, s6 319, 10/2013

Str dung thang danh gia
hanh vi tong thé Conners
(Conners CBRS) trong
viéc thiét ké thang danh
gi4 nhu cau tham van tim
1i hoc duong & hoc sinh
Trung hoc co s&

2012

Tap chi Gido duc, s6 278, 1/2012




St dung thang danh gia
hanh vi tong thé Conners

9. | (Conners CBRS) trong 2011 Tap chi Tam i hoc, s6 9
tham van tam 1i hoc
duodng
Thong tin tam 1i hoc quéc té, sb
Xay dyng mi nganh tam 14/2010 (Preparation of Faculty for
, . A a School Psychology Program in
10. | li hoc truong hoc ¢ Viét 2010 . )
Nam Vietnam, International Psychology
Bulletin, Volume 14 No.1 Winter
2010)
11, | Stress trong hoc tap cua 2007 Tap chi Tam Ii hoc. S 12

hoc sinh THPT




3. Cac cong trinh khoa hgc, cong nghé¢ khac

O tré em, thanh thiéu
nién va mot sO goi y ve

TT | Tén san pham, bai viét | Nim cong bd Tén hdi thao, tai liéu
Hoat dong cong tac xa
hoéi trong viée ho trg
lam glam stﬁe‘ss cho chaq Hoi thao khoa hoc qudc té: Vai tro
me coO con 101 loan ty ky A . Ay A- i
1. . A A s 2023 cua Cong tac xa hdi trong boi canh
tai Trung tam tam ly hién na
hoc ung dung Séng Pho, i y
Tp. Bién Hoa, tinh
bong Nai
M0 hinh gido duc gia tri
van hod truyén thong
) f}}llgnhocu?ﬁz);}égg trdi 2023 Sach tham khao - Dong chu bién -
’ 'S qua hoat cong NXB Khoa hoc xa hoi.
nghiém lang nghé
(nghién ctru ¢ vung
Chau tho song Hong)
; gol?gi tgg;‘a t}lll(l)lll o 021 Séch tham khao - Thanh vién - NXB
e g tnh, song DHQG Tp. Hb Chi Minh
tinh, chuyén gidi
Nang cao ning lyc/hd Sach tham khéo - Thanhvién - Cuc
4 trg tam 1y cho hoc sinh 2013 nha gido va can bo quan li co s¢ gido
" | trong qua trinh giao duc — B6 GD&DPT, NXB GD Viét
duc, Module THCS 7, 8 Nam va NXB DHSP Ha Noi
Nang cao nang luc/ho Sach tham khao - Thanhvién - Cuc
tro tam 1y cho hoc sinh i A .o, o e
5 {rong qué trinh gido 2013 nha gido va can bo quan li co s¢ gido
’ duc. Module THPT 10 — duc — B6 GD&DT, NXB GD Viét
R Nam va NXB DHSP Ha Noi
Nang cao ning luc/hd Sach tham khéo - Thanhvién - Cuc
6 trg tam ly cho hoc sinh 2013 nha gido va can bd quan li co s¢ gido
' trong qua trinh giao duc — B6 GD&DT, NXB GD Viét
duc, Module THCS 6,7 Nam va NXB DHSP Ha Noi
Boi dudng nang luc ‘I‘(yAyeu Hor thA’ao khoa hgc QEOC gld
. 1o Y Nang cao chat lugng boi dudng
quan 1y hoat dong t6 . R N
AN e thuong xuyén cho doi ngii can bd
chuyén moén ¢ truong s 1o s s A %
7. \ 2022 quan ly va gido vién mam non, phd
Trung hoc co s¢ theo A . A o g,
huéng phat trién ning thong. Truong Can b qudn 1y gido
lue duc Thanh phé H6 Chi Minh. ISBN
: 978-604-337-868-9
8. | Chung phién mudn gidi 2021 Ky yéu hoi thao khoa hoc “Cong tac

xa hoi voi nguoi ddng tinh, song tinh
va chuyén gidi (LGBT): Thanh tyu

5




nhiing trg gitp cia nhan
vién CTXH

qudc té va bai hoc cho Viét Nam,
NXB DHQG TP. Ho Chi Minh,
ISBN: 978-604-73-8639-0




Cong tac xa hoi truong
hoc v&1 nan nhan cua

Hbi thao khoa hoc “Chuyén doi s6
trong gido duc nghé thuat”, NXB

truong THCS can quan
tam dén nhu cau tham
van tam li hoc duong
ctia hoc sinh vé van dé

. EZS tll;‘ifblrll‘?c%"gghtig‘r’lng 2021 Khoa hoc xa hoi, ISBN: 978-604-
5 - 308-813-7.
nay
Nang cao nang luc can Hoi thao khoa hoc qudc té “Gido duc
bd quan ly van héa nghé Van hoa — nghé’thuét trong boi canh
10 thuét trong boi canh 2020 hoi nhap quoc té€ va cach mang cong
’ toép ce}u hoa, hoi nhap nghi¢p 4.0”, NXB Khoa hoc xa hoi,
quoc té va cach mang 6/11/2020, ISBN: 978-604-308-168-
cong nghi¢p 4.0 8.
Xay dung mo6 hinh xa H,Q.l ﬂ.l? X kAhoa hoc Tru(A)‘ng da} hQAC
n- ~ e R véi viée xay dung va trién khai mo
hoi hoc tap dap tng yéu TR R N vy A A
X R hinh “Cong dan hoc tap” ti€p can
cau doi moi gido duc . A T A
1. ) ' 2020 cach mang cong nghi¢p lan thir tu”,
dai hoc trong bdi canh NP NS .
cach mang cong nghiép B6 Gido duc va dao tao — HOI
40 : i khuyén hoc Viét Nam, Ha Noi,
: 24/7/2020, tr. 310 - 316
Nhitng m6 hinh Cong HAQI the,lo kP o4 h ¢ quoc e Nglge
tic x3 hoi v6i nhém dan cong tac xa hoi Viét Nam — Nhiing
12. t6c thidu s& ctia Hoa 2019 van dé ly luéln‘vé thuc hanh, NXB
b Vugn Qlfléc o DPHQG Tp. Hd Chi Minh, 23/3/2019,
Y, VUORg ISBN: 978-604-73-6810-5
Phat trién nguon nhan Hoi thao khoa hoc qudc té “Nghé
luc trong cong tac xoa cong tac xa hoi Viét Nam — Nhirng
13. | do1 giam ngheo cua 2019 van d¢€ ly luén va thyc hanh, NXB
nguoi dan Khmer tinh DPHQG Tp. H6 Chi Minh, 23/3/2019,
An Giang hién nay ISBN: 978-604-73-6810-5
Ho,a IlhE_lAp Xa;hol, cua Hoi thao khoa hoc qudc té “Nghé
nhom yéu thé véi nhiing o 1A xTeA ~
vén d& dat ra cho phét cong tac xa hoi Viét Nam — Nhimng
14. tridn x4 hoi trone béi 2019 van d€ ly luan va thyc hanh, NXB
ot A e Vsl PHQG Tp. Hd Chi Minh, 23/3/2019,
: i ISBN: 978-604-73-6810-5
Nam
, , Ky yéu hoi thao qudc té: Phat trién
Ung dung céc 1y thuyét dich vu tri li€u trong cong tac xa hoi
15. | cong tac xa hodi vao can 2018 0 Viét Nam, Truong Pai hoc Gido
thi€p tré tu ky duc, 20/12/2018, ISBN: 978-604-65-
3790-8.
16. | Cong tac xa hoi trong 2018 Ky yéu hoi thao “Phat trién nghé

cong tac xa hoi chuyén nghiép trong
nha truong ¢ Viét Nam: Thyc trang —
Giai phap — Dinh huéng phat trién”
Tp. H6 Chi Minh, thang 29/8/2018.




giao ti€p véi ban be




Toi pham cuodp giat tai

Ky yéu hoi thao khoa hoc Pam bao
trat tu an toan xa hoi do thi huong

17, | Thanh pho HO Chi 2017 dén thanh phé Hd Chi Minh ¢6 chét
Minh tir géc nhin Tam i XA xrea A, .
hoc x3 hoi lqgng song tot, Vién nghién clru phat

. : trién, 26/12/2017
M6 hinh phat trién hoat Hoi thao khoa hoc Phat trién md
18 dong tham van r}ghé 2017 hinh tham van hoc duong & truong
" | trong truong pho thong pho thong, PHSP Tp.HCM, ISBN:
hién nay 978-604-958-116-8.
Giai phép dam bao
quyén binh dang cia Hoi thdo khoa hoc Quy tai nang tré -

19. | phu nit trong hon nhan 2017 Ho1 Tam li — Gido duc Viét Nam,
va gia dinh tai Viét thang 9/2017- Pa Nang
Nam hién nay

Ky yéu hoi thao khoa hoc “Giai phap
Tu van tam 1 v6i tré vi phong ngtra ngudi chua thanh nién vi
20. | thanh nién vi pham 2017 pham phép luat” — Hoi Tam 1i — gido
phap luat duc Pong Nai — Truong gido dudng
s6 4, Pong Nai, thang 5/2017
Ky yéu hoi thao khoa hoc “Cong tac
Xay dung cac bai tap bdi dudng thudng xuyén theo dinh
tinh huong nham ‘nang huéng phat trién nan luc nghé nghiép

21. | cao chit lugng boi 2017 cho doi ngili nha gido va can b quan
dudng can bd quan li ly gido duc dap g yéu cau do6i méi
gido duc gido duc va dao tao”, Phu Quéc,

4/2017, trang 31-37.
K§¥ nang gido duc hoc KAy yél,l hoi thé? khoka h(.)(f Qliéc t,é
sinh cé bidt cita sinh Tam [y hoc duong lan thir 5 “Phat

22. A . . 2016 trién Tam 1y hoc duong trén thé gioi
vién Truong Pai hoc Su . > A NS
pham Ha Noi va ¢ Viét Nam”, Pa Nang, 7/2016,

: ' trang 729 — 744
Ky yéu hoi thao khoa hoc quéc té
Li do hoc sinh trung hoc “Tam 1i hoc va gido duc hoc trong su
23. | co s6 c6 nhu cau tham 2015 nghiép phat trién con ngudi Viét
véan tam 1i hoc duong Nam” NXB Pai hoc su pham Ha
Noi, tr. 386- 395.
Ky yéu hoi thao khoa hoc quéc té
Tram cam ¢ thanh thiéu “Tép} l hqc Va.‘l;giéo due h? N tr.(zng ¥
24, nién hién nay 2015 nghi¢p phat trién con nguoi Viét
: Nam” NXB Pai hoc su pham Ha
Noi, tr. 273- 277.
25. | Ly do hoc sinh trung 2014 Ky yéu hoi thao khoa hoc “Strc khoe

hoc co sé chua c6 nhu
cau tham van tam 1y hoc

tam than trong truong hoc” NXB Dai
hoc quoc gia Thanh phd HO Chi




duong

Minh, tr. 366- 373.

O -




Nhu cau tham véan tim
1y hoc duong cua hoc

Ky yéu hoi thao khoa hoc “Stre khoe
tam than trong truong hoc” NXB Dai

26. igﬁl (;Ié:unjg; (l)l?i% C(:/g?l;,;n 2014 hoc qubc gia Thanh phd H6 Chi
by EHO TP O Minh, tr. 357- 365.
Biéu hién khé khan tim Ky yéu hoi thao khoa hoc “Tam ly
27 1y ctia hoc sinh 16p 1, 2012 hoc duong, 1y luan, thuc tién va dinh
" | huyén Yén Mo, Ninh hudng phat trien” NXB DHSP Ha
Binh Noi, tr. 72- 77.
Thai do cua hoc sinh Ky yéu hoi thao khoa hoc “Tam ly
78 THCS huyén Yén ‘ 2012 hoc duong, 1y }uén, thuc tién va dinh
" | Khanh, Ninh Binh vé hudng phat trién” NXB DHSP Ha
bao luc hoc duong Noi, tr. 66- 71.
I\AIhan, thirc Cu? can P © Ky yéu hoi1 thao khoa hoc “Pao tao,
tam li hoc duong vé co A A 1
Lo 1a A 2o A , nghién ctru va ing dung tam 1i hoc
29. | ché phong vé & than chu 2012 Iy PR X K
rong tién trinh tham trong boi canh hdi nhdp quodc té
vin NXB DHQG Ha Ndi, tr. 734 -741.
Ky yéu hoi thao khoa hoc Nghién
Thuc nghi€ém lam giam cuu, ing dung tri thirc Tam i hoc,
30. | stress co hai trong hoc 2012 Gido duc hoc trong hoat dong giang
tap cua hoc sinh THPT day hién nay, NXB DHSP Ha Noi,
tr.158-165.
Pic diém tam Ii ciia Ky yeu Hoi thao “Ung dung tam li
sinh vién ngay nay hoc vao viéc d61 moi can ban va
31. Y . 2011 toan dién nén gido duc Viét Nam”.
trong viéc don nhan n N oA
40 duc nhan cach Hoi Khoa hoc tam i - gido duc Viét
g1a0 ¢ Nam, Viing Tau, trang 192 — 196.
]36(;131’1 tg::an;lértu;rilé;;m Ky yéu hoi thao khoa hoc Truong
32. g tac phat tren 2011 DHSP Ha Noi 60 ndm x4y dung va
chuyén mén nghiép vu hét tridn
& trudng DHSP Ha Noi p '
Nhu cau tham van tim Ky yéu hoi thao Qudc té "Thuc day
33. | li hoc duong cua hoc 2011 nghién ctru va thyc hanh T,ém li hoc
sinh THCS hi¢n nay duong tai Viét Nam" - Hue 1/2011
T}r stress 'trong hoc taP Ky yéu hoi thao Qudc té "Thuc day
cua hoc sinh THPT dén A N N
34, X SNy 2011 nghién ctru va thuc hanh Tam 1i hoc
nhu cau tham van tam li . < ren " )
\ duong tai Viét Nam" - Hue 1/2011
hoc duong
35. | Nhu cau tham van 2010 Ky yéu hoi thao khoa hoc. Ky niém

hudng nghiép cua hoc
sinh THPT Yén Khanh
A — Yén Khanh — Ninh

45 nam thanh 1ap khoa Tam li Gido
duc - DPHSPHN




Binh

Nhu cau xay dung
phong tham van hoc
dudng trong truong

Ky yéu hoi thao khoa hoc Truong

3% | THPT & Ha Noi va van 2006 | BHSP Ha Noi va Unicef Viét Nam

d{: dao tao can bo tham

van

\ At A Ky yéu hoi thao khoa hoc ky niém
37. ifﬁ;‘zl? tg; i‘g’g 2005 40 nam thanh lap Khoa Tam Ii Gido
duc - Truong PHSPHN

E;ecutﬁhnﬁgg?s;ogi Ky yéu héi thao khoa hoc ky niém

38. ¢ 1P 2005 40 nam thanh lap Khoa Tam li Giao

hoc sinh THPT Yén M6
— Ninh Binh

duc - Truong PHSPHN

4. Tham gia dao tao sau dai hoc, mon giang day:

Tam Iy hoc trudng hoc; Tam Iy hoc 1am sang; Cac 1y thuyét trong cong tac xa hoi;

Tham van trong cong tac xa hoi.

5. Hwéng din khoa hoc

So Hoc vién cao hgc, NCS da bao vé

T | Ho tén NCS | Déi Trach
T | hoac Hoc tuwong nhiém
vién huéng

din

Thoi gian
huwéng dan

Co sé dao tao

Nam
dwgc cap
bang

6 . Tham gia hoat dong, chwong trinh khac:

Chuong trinh xay dung cac phong Tam 1y hoc duong ¢ cac truong THPT Ha Noi,
Chuong trinh tham van tdm 1y cong , chuong trinh tham van cong ddng cac chu dé lién
quan dén xay dung truong hoc hanh phuc, tinh ban, tinh yéu nhan cac ngay 8/3, 20/10,

14/2,20/11....
V. CAC THANH TiCH, GIAI THUONG
TT Nam Thanh tich, gidi thwéng
1. 2012 Khen thuéng cta Trudng PHSPHN c6 thanh tich NCKH cac cap
Khen thudng cua Hiéu truéng Truong PHKHXH&NV Tp. HCM
2 2019 N I A <
hoan thanh xuat sac nhiém vu nam hoc

Xac nhan cua co quan

Nguwoi khai ki tén

thang

nam

(Ghi ro chike danh, hoc vi)

N —







	II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	3. Các công trình khoa học, công nghệ khác
	TT
	Tên sản phẩm, bài viết
	Năm công bố
	Tên hội thảo, tài liệu
	Hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ làm giảm stress cho cha mẹ có con rối loạn tự kỷ tại Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	2023
	Hội thảo khoa học quốc tế: Vai trò của Công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay
	Mô hình giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho học sinh THPT thông qua hoạt động trải nghiệm làng nghề (nghiên cứu ở vùng Châu thổ sông Hồng)
	2023
	Sách tham khảo - Đồng chủ biên - NXB Khoa học xã hội.
	Công tác xã hội với người đồng tính, song tính, chuyển giới
	2021
	Sách tham khảo - Thành viên - NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
	Nâng cao năng lực/hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong quá trình giáo dục, Module THCS 7, 8
	2013
	Sách tham khảo - Thànhviên - Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục – Bộ GD&ĐT, NXB GD Việt Nam và NXB ĐHSP Hà Nội
	Nâng cao năng lực/hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong quá trình giáo dục, Module THPT 10 – 11 - 12
	2013
	Sách tham khảo - Thànhviên - Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục – Bộ GD&ĐT, NXB GD Việt Nam và NXB ĐHSP Hà Nội
	Nâng cao năng lực/hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong quá trình giáo dục, Module THCS 6,7
	2013
	Sách tham khảo - Thànhviên - Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục – Bộ GD&ĐT, NXB GD Việt Nam và NXB ĐHSP Hà Nội
	Bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực
	2022
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phổ Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-337-868-9
	Chứng phiền muộn giới ở trẻ em, thanh thiếu niên và một số gợi ý vè những trợ giúp của nhân viên CTXH
	2021
	Kỷ yếu hội thảo khoa học “Công tác xã hội với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT): Thành tựu quốc tế và bài học cho Việt Nam, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-8639-0
	Công tác xã hội trường học với nạn nhân của bạo lực học đường trong các trường THPT hiện nay
	2021
	Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục nghệ thuật”, NXB Khoa học xã hội, ISBN: 978-604-308-813-7.
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